
  

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS LONG BIÊN  

 

ĐIỂM SƠ KẾT THI ĐUA THÁNG 9 

 

(Từ ngày 1/9 đến ngày 30/9 /2022) 

 

LỚP  

TUẦN 1 

 
TUẦN 2 

 
TUẦN 3 

 

TUẦN 4 

ĐIỂM 

CỘNG 

TỔNG 

ĐIỂM 

XẾP THỨ XẾP KHỐI KHEN 

NGỢI 

6A1 94 93 86 99 0 372 17 4  

6A2 103 97 99 98 0 397 7 2  

6A3 92 92 94 92 0 370 19 6  

6A4 107 93 99 99 0 398 6 1 NHẤT KHỐI 

6A5 95 94 92 87 0 368 21 7  

6A6 105 90 98 95 0 388 12 3  

6A7 84 93 99 97 0 373 17 4  

6A8 83 93 92 97 0 365 23 8  

7A1 102 97 99 99 0 397 7 3  

7A2 96 93 96 96 0 381 15 4  

7A3 104 99 97 100 0 400 4 1 NHẤT KHỐI 

7A4 89 91 100 97 0 377 16 5  

7A5 112 97 91 100 0 400 4 1 NHẤT KHỐI 

7A6 104 91 94 78 0 367 22 6  

8A1 114 98 96 93 0 401 3 3  

8A2 96 93 89 79 0 357 24 6  

8A3 101 96 89 99 0 385 13 5  

8A4 105 93 97 94 0 389 11 4  

8A5 114 96 98 94 0 402 1 1 NHẤT KHỐI 

8A6 116 100 94 92 0 402 1 1 NHẤT KHỐI 

9A1 95 91 86 85 0 357 24 6  

9A2 118 95 94 89 0 396 9 1 NHẤT KHỐI 

9A3 97 78 79 70 0 324 26 7  

9A4 108 99 88 95 10/ KKCTP 390 10 2  

9A5 95 96 87 92 0 370 19 5  

9A6 92 93 96 91 0 372 18 4  

9A7 105 98 86 94 0 383 14 3  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


